
 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ DĨ AN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH DƯƠNG   

  

Bản án số: 01/2019/KDTM- ST 

Ngày: 21/02/2019 

V  v    tr n     p   p   ng t uê mặt bằng.  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê T ị Mỹ Hạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Nguyễn Văn Hoàn; 

2/ Bà Nguyễn Thị Bửu Hu .  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Viết Nam, T      T   án n  n   n t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  D ơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dươngtham gia 

phiên tòa: Ông P  n Văn Tu n – Kiểm sát v ên. 

Trong ngày 21 t áng 02 năm 2019, tạ  T   án n  n   n t ị xã Dĩ An, tỉnh 

Bìn  D ơng xét xử sơ t ẩm  ông      vụ án   n   o n  t  ơng mại thụ l  số: 

47/2018/TLST-KDTM ngày 05 t áng 12 năm 2018 v  vi c tranh ch p h p   ng thuê 

mặt bằng theo Quyết  ịn      vụ án r  xét xử số: 01/2019/QĐST-KDTM ngày 25 

t áng 01 năm 2019, giữ   á    ơng sự: 

- Nguyên  ơn: Công ty cổ phần T  ơng mại Dịch vụ H. Địa chỉ: 10C1,   ờng 

N, p  ờng Đ, quận 1, t àn  p ố H  C í M n . 

Ng ờ   ại di n h p p áp: Bà Hoàng T ị H, s n  năm 1992,  ịa chỉ l ên   : số 

20/6,   ờng Đ, p  ờng 24, quận B, t àn  p ố H  C í M n  là ng ờ   ại di n theo ủy 

quy n t eo văn bản ủy quy n ngày 12/11/2018 (Có yêu  ầu giải quyết vắng mặt ngày 

21/02/2019). 

Bị  ơn: Công ty Cổ phần T; Địa chỉ: 32C, khu phố N 1, p  ờng B, thị xã D, 

tỉn  Bìn  D ơng. 

Ng ờ   ại di n h p p áp: Ông Trần Quốc T, s n  năm 1963   ức danh Chủ 

tịch Hộ    ng quản trị K êm g ám  ố  là ng ờ   ại di n t eo p áp luật. (Vắng mặt 

  ông  ó l   o).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Trong  ơn   ởi ki n ngày 12/11/2018 và  ơn xá   ịnh lạ  yêu  ầu khởi ki n ngày 

03/01/2019, lờ       trong quá trìn  tố tụng,  ại di n nguyên  ơn là bà Hoàng T ị H 

trìn  bày: 
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Công ty Cổ p ần t  ơng mạ  Dị   vụ H (s u   y gọ  tắt là Công ty H)  ó    

  p   ng   o Công ty cổ p ần T (s u   y gọ  tắt là  ông ty T) t uê g  n  àng 06 lần 

tạ  Hộ  C   Hàng V  t N m C  t l  ng   o năm 2011 và 01 lần tạ  Lễ Hộ  mu  sắm 

năm 2012  o Công ty H làm B n tổ   ứ . T eo t ỏ  t uận  ông ty T p ả  t  n  toán 

    p í t uê g  n  àng   o Công ty H tr ớ  ngày      mạ  Hộ      và Lễ  ộ . Tuy 

n  ên tín   ến n y  ông ty T vẫn      t  n  toán  á      p í t uê g  n  àng nó  trên. 

Cụ t ể: 

Hộ      An G  ng: 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 0090474 ngày 

14/3/2011. 

Hộ      T àn  p ố H  C í M n : 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 0000459 

ngày 17/5/2011. 

Hộ      N   Tr ng: 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 000639 ngày 

17/5/2011. 

Hộ      Bìn  Địn : 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 000779 ngày 06/7/2011. 

Hộ      Đà Nẵng: 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 0001129 ngày 23/8/2011. 

Hộ      Đ ng N  : 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 0001242 ngày 

13/9/2011. 

Hộ      Lễ Hộ  mu  sắm năm 2012: 44.550.000   ng t eo  ó   ơn số 

0002015 ngày 12/03/2012. 

Tổng số t  n  ông ty T      t  n  toán là 311.850.000   ng.  

Vào ngày 10/5/2012, Công ty T  ó Công văn số 30/2012-TT    ng ị Công ty H gia 

 ạn t ờ  g  n t  n  toán n   s u:  

Đ t 1: t  n  toán 50.000.000   ng vào ngày 05/07/2012 

Đ t 2: t  n  toán 50.000.000   ng vào ngày 21/08/2012 

Đ t 3: t  n  toán 50.000.000   ng vào ngày 14/9/2012 

Đ t 4: t  n  toán 50.000.000   ng vào ngày 14/10/2012 

Đ t 5: t  n  toán 50.000.000   ng vào ngày 14/11/2012 

Đ t 6: t  n  toán 61.850.000   ng vào ngày 05/07/2012 

Ngày 12/6/2012, Công ty H   ng   v    g    ạn t  n  toán  ủ   ông ty T n  ng   o 

 ến n y  ông ty T   ông t ự     n ng ĩ  vụ t  n  toán n . Do mố  qu n    quen b ết l u 

năm g ữ      bên nên nguyên  ơn   ông làm  ơn   ở     n. Tuy n  ên   o  ến n y  ã n   u 

năm n  ng bị  ơn   ông t ự     n t  n  toán n  nên nguyên  ơn   ở     n yêu  ầu bị  ơn 

t  n  toán   o nguyên  ơn     p í t uê g  n  àng   n n  là 311.850.000   ng. Buộ  

Công ty T trả t  n lã  quá  ạn trên số t  n   ậm trả   o Công ty H từ ngày 15/12/2012 

 ến ngày xét xử sơ t ẩm theo quy  ịn   ủ  p áp luật.  

Bị  ơn là Công ty T  ã      Toà án t ông báo t  m g   tố tụng, tống  ạt  á  

văn bản tố tụng n  ng   ông  ến Toà án làm v   ,   ông  ung   p lờ      ,   ông  ó 

yêu  ầu phản tố nào,   ông  ung   p chứng cứ  ể bảo v  quy n và l   í     p p áp 

củ  mìn .  

Đại di n Vi n kiểm sát n  n   n t ị xã D t  m g   p  ên t   p át b ểu     ến: 

Quá trìn  g ải quyết vụ án từ khi thụ l    o  ến tạ  p  ên t  , T   án và nguyên  ơn 
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ch p  àn   úng p áp luật v  tố tụng   n sự. Bị  ơn   ông    p  àn  t eo quy  ịnh tại 

Đ  u 70 Bộ luật tố tụng   n sự. Căn  ứ vào Đ  u 228 và 238 Bộ luật Tố tụng   n sự, 

T   án t ến  àn  xét xử vắng mặt nguyên  ơn và bị  ơn là  úng quy  ịnh. V  nội dung 

vụ án: Yêu  ầu khởi ki n củ  nguyên  ơn  ó  ăn  ứ,    nghị Hộ    ng xét xử xem xét, 

quyết  ịnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau     ng  ên  ứu  á  tà  l  u, chứng cứ  ó trong    sơ vụ án  ã    c xem 

xét tạ  p  ên t  , T   án n ận  ịnh: 

[1] Nguyên  ơn   ở     n yêu  ầu bị  ơn trả số t  n     p í t uê g  n  àng   n 

n  là 311.850.000   ng, yêu  ầu t  n  toán t  n b   t  ờng lã  trên số t  n   ậm trả 

tín  từ ngày 15/12/2012  ến ngày xét xử sơ t ẩm, vớ  mứ  lã  su t   ậm trả theo quy 

 ịn   ủ  p áp luật nên   y là vụ án  Tr n     p   p   ng   o t uê mặt bằng t uộ  

t ẩm quy n g ả  quyết  ủ  T   án n  n   n t ị xã D, tỉn  Bìn  D ơng      quy  ịn  

tạ  K oản 1 Đ  u 30, Đ ểm b K oản 1 Đ  u 35 và Đ ểm   K oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ 

luật Tố tụng   n sự. 

[2] V  vi c tham gia tố tụng của bị  ơn: Bị  ơn  ã      T   án tr  u tập h p 

l   ể t  m g   p  ên t   vào ngày 25/01/2019 và ngày 21/02/2019 n  ng bị  ơn vắng 

mặt   ông l   o. Nguyên  ơn  ó yêu  ầu giải quyết vắng mặt, căn  ứ Đ  u 228 và 

Đ  u 238 Bộ luật Tố tụng   n sự, T   án xét xử vắng mặt nguyên  ơn và bị  ơn. 

[3] V  thời hi u khởi ki n vụ án: T eo quy  ịnh tạ  Đ  u 429 Bộ Luật D n sự 

2015 quy  ịnh thời hi u khởi ki n tranh ch p h p   ng là 03 năm  ể từ ngày Công ty 

H biết và p ải biết quy n và l   í   mìn  b  v  p ạm. Tuy n  ên quá trìn  tố tụng bị 

 ơn là Công ty T vắng mặt   ông  ó l   o và   ông  ó ai yêu  ầu áp  ụng thời hi u 

nên  ăn  ứ Đ  u 184 Bộ luật D n sự, vụ án vẫn    c thụ l  g ải quyết theo thủ tục 

  ung mà   ông xem xét  ến v n    thời hi u.  

[4] V  nộ   ung vụ án: Căn  ứ vào   p   ng t uê g  n  àng số 

141/HVNCLC11 ngày 16/02/2011 và số 85/HCMS/HV11 ngày 05/11/2011 g ữ  Công 

ty H và Công ty T và  ông văn số 30/2012-TT ngày 10/5/2012  ủ  Công ty T v  v    yêu 

 ầu g    ạn t ờ  g  n t  n  toán n   ó  ơ sở xá   ịn  trong t ờ  g  n từ ngày 14/03/2011  ến 

ngày 12/02/2012 Công ty T  ó 06 t uê g  n  àng Hộ      Hàng V  t N m    t l  ng   o 

năm 2011 và 01 lần Hộ      mu  sắm năm 2012 tạ  T àn  p ố H  C í M n  vớ  tổng số t  n 

t uê g  n  àng là 311.850.000   ng ( ã b o g m 10% t uế VAT). Quá trìn  tố tụng bị 

 ơn vắng mặt và   ông  ó b t  ỳ     ến nào  ũng n     ông  ung   p   ứng  ứ 

  ứng m n  v  v     ã t  n  toán n . Do  ó  ăn  ứ vào  ông văn số 30/2012-TT ngày 

10/5/2012  ủ   ông ty T v  v    yêu  ầu g    ạn t ờ  g  n t  n  toán n  nên  ó  ơ sở xá  

 ịn  Công ty T n  t  n t uê g  n  àng  ủ   ông ty H là 311.850.000   ng nên Công ty 

H   ở     n yêu  ầu t  n  toán số t  n 311.850.000   ng là  ó  ơ sở  ể    p n ận.  

[5] Đối vớ  yêu  ầu t  n  toán t  n lã  p át s n   o v  p ạm ng ĩ  vụ thanh 

toán n  th y rằng: Căn  ứ vào H p   ng t uê g  n  àng số 141/HVNCLC11 ngày 

16/02/2011 th y rằng     bên   ông t ỏa thuận v  ti n lã    ậm t  n  toán. Đối với 

h p   ng số 85/HCMS/HV11 ngày 05/11/2011 t ì     bên t ỏa thuận lã  su t chậm 

t  n  toán là 1%/ngày trên số ti n      t  n  toán s u      ết t ú   ội ch  ngày 

14/01/2012. Nguyên  ơn   ởi ki n yêu  ầu t  n  toán t  n lã  p át s n  tín   ến ngày 

xét xử sơ t ẩm, với mứ  lã  t eo quy  ịnh củ  p áp luật. Thời hạn tín  lã  áp  ụng 

t eo yêu  ầu gia hạn củ   ông ty T tạ   ông văn số số 30/2012-TT ngày 10/5/2012 là p ù 

h p. Căn  ứ t eo qu   ịnh tạ  Đ  u 306 Luật T  ơng mạ ,  á  b ểu lã  su t củ  03 ng n 
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 àng t  ơng mạ   o T   án t u t ập g m Ng n  àng Nông ng   p và p át tr ển nông 

t ôn K u  ông ng   p S, Ng n  àng TMCP Ngoạ  T  ơng V  t N m     n án  N và 

Ng n  àng TMCP Công T  ơng     n án  K u  ông ng   p B xá   ịnh mứ  lã  trung 

bìn    o v y  ể sản xu t là 8,7667%/năm  nên số ti n lã  p át s n   ông ty T phải thanh 

toán   o  ông ty H      xá   ịn  n   s u:  

1/ Số ti n   t 1 hẹn t  n  toán ngày 5/7/2012 là 50.000.000   ng, thời gian chậm 

t  n  toán xá   ịnh từ ngày 06/7/2012  ến ngày 21/02/2019 là 6 năm 7 t áng, 15 ngày, số 

ti n lã  là 29.039.693   ng. 

2/ Số ti n   t 2 hẹn t  n  toán ngày 21/8/2012 là 50.000.000   ng, thời gian chậm 

t  n  toán xá   ịnh từ ngày 22/8/2012  ến ngày 21/02/2019 là 6 năm 5 t áng 29 ngày, số ti n 

lã  là 28.479.600   ng. 

3/ Số ti n   t 3 hẹn t  n  toán ngày 14/9/2012 là 50.000.000   ng, thời gian chậm 

t  n  toán xá   ịnh từ ngày 15/9/2012  ến ngày 21/02/2019 là 6 năm 5 t áng 6 ngày, số ti n 

lã  là 28.199.550   ng. 

4/ Số ti n   t 4 hẹn t  n  toán ngày 14/10/2012 là 50.000.000   ng, thời gian chậm 

t  n  toán xá   ịnh từ ngày 15/10/2012  ến ngày 21/02/2019 là 6 năm 4 t áng 6 ngày, số ti n 

lã  là 27.834.271   ng. 

5/ Số ti n   t 5 hẹn t  n  toán ngày 14/11/2012 là 50.000.000   ng, thời gian chậm 

t  n  toán xá   ịnh từ ngày 15/11/2012  ến ngày 21/02/2019 là 6 năm 3 t áng 6 ngày, số ti n 

lã  là 27.468.992    ng. 

6/ Số ti n   t 6 hẹn t  n  toán ngày 14/12/2012 là 50.000.000   ng, thời gian chậm 

t  n  toán xá   ịnh từ ngày 15/12/2012  ến ngày 21/02/2019 là 6 năm 2 t áng 6 ngày, số ti n 

lã  là 33.451.984   ng. 

Tổng cộng số ti n lã       xá   ịn  là 174.474.090   ng; 

Vì vậy, Công ty H khởi ki n yêu  ầu Công ty T t  n  toán số ti n n  p í t uê 

mặt bằng và số ti n lã  p át s n   o v  p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán là  ó  ăn  ứ ch p 

nhận. Tổng số ti n Công ty T  ó trá   n   m t  n  toán   o Công ty H là 486.324.090 

  ng. 

[5] Từ những p  n tí   trên  ó  ăn  ứ ch p nhận yêu  ầu khởi ki n của 

nguyên  ơn và    p nhận    nghị củ   ại di n Vi n kiểm sát n  n   n t ị xã D, tỉnh 

Bìn  D ơng. 

[6] V  án p í   n   o n  t  ơng mạ  sơ t ẩm: Nguyên  ơn   ông p ải chịu. 

Bị  ơn phải chịu t eo quy  ịnh củ  p áp luật.  

Vì  ác lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  á  Đ  u 147, 184, 227, 228, 238, 271 và Đ  u 273 Bộ luật Tố tụng 

  n sự năm 2015; Đ  u 249 Bộ luật D n sự; 

Đ  u 129, 130, 139, 140 và Đ  u 306 Luật t  ơng mạ  2006. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủa Ủy ban 

t  ờng vụ Quốc hộ  quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án 

p í và l  p í T   án.   
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1. Ch p nhận yêu  ầu khởi ki n của với v  vi c tranh ch p h p   ng t uê mặt 

bằng.  

Buộ  Công ty  ổ p ần T p ả  t  n  toán   o Công ty  ổ p ần T  ơng mạ  

Dị   vụ H t  n t uê g  n  àng t eo   p   ng t uê g  n  àng số 141/HVNCLC11 ngày 

16/02/2011 và   p   ng t uê g  n  àng số 85/HCMS/HV11 ngày 05/11/2011 tổng số 

t  n 486.324.090   ng trong  ó b o g m t  n t uê g  n  àng là 311.850.000   ng và 

174.474.090   ng t  n lã  p át s n   o   ậm t ự     n ng ĩ  vụ t  n  toán.   

Kể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t    àn  án  ủ  ng ờ       t    àn  án   o  ến 

    t    àn  án xong, t t cả  á    oản ti n,  àng t áng bên p ả  t    àn  án   n p ải 

chịu ti n lã   ủa số ti n   n p ả  t    àn  án t eo mứ  lã  su t quy  ịnh tại khoản 2 

Đ  u 468 Bộ luật D n sự 2015. 

2. Án p í   n   o n  t  ơng mạ  sơ t ẩm: Công ty Cổ phần T phải chịu 

23.452.900   ng. Công ty  ổ phần T  ơng mại Dịch vụ H   ông phải chịu. Hoàn trả 

cho Công ty  ổ phần T  ơng mại Dịch vụ H 11.760.000   ng t eo b ên l   t u t  n tạm 

ứng án p í số 0020490 ngày 04 t áng 12 năm 2018  ủa Chi cụ  T    àn  án   n sự thị 

xã D, tỉn  Bìn  D ơng.  

3. Án xử  ông     , tuyên án vắng mặt  ại di n nguyên  ơn, vắng mặt bị  ơn. 

4. Cá    ơng sự vắng mặt  ó quy n   áng  áo trong t ời hạn 15 (m ờ  lăm) 

ngày  ể từ ngày n ận    c bản án hoặc bản án      n êm yết. 

Tr ờng h p bản án, quyết  ịn       t    àn  t eo quy  ịnh tạ  Đ  u 2 Luật 

T    àn  án   n sự t ì ng ờ       t    àn  án   n sự, ng ời phả  t    àn  án   n sự 

 ó quy n thỏa thuận t    àn  án, quy n yêu  ầu t    àn  án, tự nguy n t    àn  án 

hoặc bị   ỡng chế t    àn  án t eo quy  ịnh tạ   á  Đ  u 6, 7 và 9 Luật T    àn  án 

  n sự; thời hi u t    àn  án    c thực hi n t eo quy  ịnh tạ  Đ  u 30 Luật T    àn  

án   n sự./. 

       

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  Bìn  D ơng;                                     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND thị xã D;  
- Chi cục THADS thị xã D;         
- Đ ơng sự;  

- L u: VP, HS. 
 

 

                     
                           Lê Thị Mỹ Hạnh 

              

 


